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III. LET’S SING A SONG 

   (BÉ LÀM QUEN BÀI HÁT) 
           Song: The shape song 2 (youtube.com) 

 

Okay everybody. We're going to make 

some shapes. 

Show me your hands.  

Let's start with a triangle!  

A triangle. Can you make a triangle?  

A triangle. Can you make a triangle?  

A triangle. Can you find a triangle?  

A triangle. Can you find a triangle?  

Can you find a triangle? Ready...GO! 

 

 

 

 

 

 

      I. LET’S DISCOVER VOCABULARY 

          (BÉ LÀM QUEN TỪ VỰNG) 
 

1. rectangle /ˈrektæŋɡəl/: hình chữ nhật 

2. circle /ˈsɜː.kəl/: hình tròn 

3. oval /ˈəʊ.vəl/:  hình bầu dục 

4. square /skweər/: hình vuông 

5. plane /pleɪn/: máy bay 

6. truck /trʌk/: xe tải 
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IV. EDUPLAY  
           Eduplay online: Prog 6 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

II. LET’S MAKE A DIALOGUE 

(BÉ LÀM QUEN HỘI THOẠI) 
1. What shape is it? – Đây là hình gì vậy? 

     It’s a circle. – Đây là một hình tròn. 

2. What comes next? – Cái gì sẽ đến tiếp theo vậy? 

    A car – Một cái ô tô 

3. What colour is it? – Đây là màu gì vậy? 

     It’s red. – Đây là màu đỏ. 

4. What are you doing? – Bạn đang làm gì thế? 

     I’m drawing a circle – Tớ đang vẽ một hình tròn. 
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